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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Thái Bình, ngày  20  tháng 11 năm 2023 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Lê Thị Tuyết 09.08.1993 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn  

2 Hoàng Ngọc Quyền 20.09.1984 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá   

3 Trần Văn Công 15.03.1987 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá   

4 Hoàng Xuân Bình 05.08.1984 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá   

5 Lê Thu Trang 24.9.1992 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

6 Lê Thị Vân Anh 01.08.1990 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

7 Trần Thị Nhung 20.09.1978 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

8 Ngô Thị Hằng 25.11.1990 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

9 Đỗ Thị Lệ Quyên 02.11.1989 Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành   

10 Nguyễn Đình Hải 30.12.1988 Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành   

11 Lương Đình Cẩn 28.06.1990 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Thanh Hoá   

12 Phạm Thị Quỳnh Trang 14.11.1982 
Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Trung 

Ương 
  

13 Hoàng Thị Lài 08.10.1991 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

14 Nguyễn Thị Thuý 04.04.1993 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

15 Lê Thị Gấm 25.12.1991 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

16 Lê Thanh Hà 25.12.1991 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Thanh Hoá   

17 Trương Thị Khánh Hoà 21.01.1993 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Thanh Hoá   

18 Mai Xuân Minh 02.10.1989 Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành   

19 Trịnh Thị Ngọc 18.08.1998 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Thanh Hoá   

20 Đỗ Thị Thuỷ 20.01.1992 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Thanh Hoá   

21 Nguyễn Thị Hiền 09.03.1990 Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn   



TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác Ghi chú 

22 Vũ Thị Cơ 06.04.1989 Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn   

23 Nguyễn Thị Hoà 15.03.1989 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

24 Nguyễn Thị Thơm 22.12.1993 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá   

25 Nguuyễn Thị Thực 02.02.1992 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

26 Lê Thị Tình 06.03.1986 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

27 Đoàn Thị Hà 12.03.1985 Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn   

28 Lê Thị Hà 02.01.1990 Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn   

29 Doãn Hữu Tiến 27.10.1989 Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn   

30 Nguyễn Thị Hồng 03.07.1988 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

31 Lê Anh Đông 15.12.1991 Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hoá   

32 Vũ Thị Huyền Trang 22.09.1994 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình   

33 Mai Thế Thìn 20.7.1987 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá   

34 Lê Thị Kim 01.3.1990 Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định 
 

35 Phạm Văn Hùng 10.11.1991 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

36 Văn Thị Hòa 12.4.1990 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

37 Đặng Thị Hồng Nhung 14.8.1989 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

38 Nguyễn Thị Huyền Trang 19.7.1995 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

39 Hà Đăng Lanh 28.10.1986 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn 
 

40 Ngô Thị Thủy 20.02.1989 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn 
 

41 Trần Thị Diệu 05.5.1990 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn   

Ấn định danh sách: 41 thí sinh. 

Ghi chú: Nhà trường tiếp tục rà soát, xác minh điều kiện dự tuyển của thí sinh. 


